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503 1 11A3 Hoàng Thị Châm 01/09/2005 Nữ Đắk Nông Nùng 0974247959

504 2 11A3 Lê Xuân Cường 19/09/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0985329493

505 3 11A3 Trần Thị Thúy Diệu 20/06/2005 Nữ Nam Định Kinh 0345914677

506 4 11A3 Trần Thị Thùy Dung 20/06/2005 Nữ Nam Định Kinh 0345914677

507 5 11A3 Đàm Nông Thùy Dương 02/09/2005 Nữ Đắk Nông Tày 0333831027

508 6 11A3 Lữ Tiến Đạt 28/12/2003 Nam Đắk Nông Thái 0865261517

509 7 11A3 Hoàng Văn Đức 02/07/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0834367768

510 8 11A3 Hứa Trường Giang 24/12/2005 Nam Đắk Nông Nùng 0332879540

511 9 11A3 Nguyễn Thị Thùy Giang 06/04/2005 Nữ Nam Định Kinh 0979636034

512 10 11A3 Trần Hậu Giang 27/04/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0347545469

513 11 11A3 Mai Thị Hà 31/08/2005 Nữ Thanh Hóa Kinh 0942161702

514 12 11A3 Đào Thu Hiền 19/01/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0847058687

515 13 11A3 Lại Thị Kim Hiền 21/07/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0917092046

516 14 11A3 Nguyễn Thị Hiền 22/07/2005 Nữ Nghệ An Kinh 0350910117

517 15 11A3 Vi Thị Minh Hòa 25/01/2005 Nữ Đắk Nông Thái 0935461025

518 16 11A3 Trương Nguyễn Phi Hùng 07/08/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0351666836

519 17 11A3 Hoàng Thị Thục Huyền 23/02/2005 Nữ Đắk Nông Tày 0356506615

520 18 11A3 Phạm Thị Huyền 15/06/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0986457286

521 19 11A3 Trung Văn Lâm 17/11/2005 Nam Đắk Nông Nùng 0837705412

522 20 11A3 Nguyễn Mai Linh 23/10/2005 Nữ Đắk Lăk Kinh 0979183690

523 21 11A3 Đặng Thị Cẩm Ly 20/09/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0367300878

524 22 11A3 Đinh Thế Minh 03/05/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0369970012

525 23 11A3 Nguyễn Thị Mỹ 08/06/2003 Nữ Bình Định Kinh 0329065891

526 24 11A3 Hoàng Văn Nam 13/03/2005 Nam Đắk Nông Nùng 0354603400

527 25 11A3 Nguyễn Bá Nam 11/12/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0395288156

528 26 11A3 Phan Hoàng Nghĩa 01/01/2005 Nam Đắk Lăk Kinh 0973133306

529 27 11A3 Phùng Thị Minh Nguyệt 01/12/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0338434766

530 28 11A3 Đinh Thị Hoài Nhi 22/01/2005 Nữ Đắk Lắk Kinh 0972344669

531 29 11A3 Đinh Thị Trường Nhi 09/08/2005 Nữ Đắk Nông Tày 0387973114

532 30 11A3 Chu Thị Ngọc Oanh 22/10/2005 Nữ Đắk Nông Nùng 0375236940

533 31 11A3 Đặng Hữu Phú 22/07/2004 Nam Đắk Nông Dao 0353949386

534 32 11A3 Hà Thị Phương 18/09/2005 Nữ Đắk Nông Thái 0379121915

535 33 11A3 Hoàng Thị Phương 22/03/2005 Nữ Đắk Nông Nùng 0368626327

536 34 11A3 Đặng Mùi Pu 11/06/2004 Nữ Đắk Nông Dao 0855161249

537 35 11A3 Huỳnh Tiến Sang 21/01/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0927560327

538 36 11A3 Phạm Văn Thành 19/06/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0338640013

539 37 11A3 Nguyễn Thị Minh Thư 11/10/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0974522924

540 38 11A3 Nguyễn Thị Mỹ Vân 26/07/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0975556374

541 39 11A3 Trịnh Thảo Vân 03/11/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0357117029
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